I-Learn Smart Word 7                                                                                                  ENGLISH GROUP                                                                 
Tuần 4 27/9-02/10/2021
Theme 2: MOVIES
LESSON 1: (P 14)
I. New word: 
· Types of movies                                        các loại phim
· Animated : 		(adj) 			thuộc phim hoạt hình 
· Science fiction  	(n) 			khoa học viễn tưởng
· Thriller 		(n) 			phim giật gân 
· Western 		(adj)  			 phim cao bồi  
· Horror 		(n) 			phim kinh dị
· War 			(n) 			phim chiến tranh
[image: ]
	
II. Useful language: [image: ]


Near future tense:  Thì tương lai gần
[image: https://thuvien123.com/wp-content/uploads/2019/09/1535706690955_TLG.jpg]
Usage:
- Dùng để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai.
Eg: +  He is going to get married this year.
 (Anh ta dự định sẽ kết hôn trong năm nay.)
      - Dùng để diễn đạt một dự đoán có căn cứ, có dẫn chứng cụ thể.
Eg: + Look at those dark clouds! It is going to rain.
(Hãy nhìn những đám mây kia kìa! Trời sắp mưa đấy.)
       +  Are you going to cook dinner? I have seen a lot of vegetables on the table.
(Bạn chuẩn bị nấu bữa tối à? Tớ vừa trông thấy rất nhiều rau củ quả ở trên bàn.)
Adverb:
- in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)
- tomorrow: ngày mai
- Next day: ngày hôm tới
- Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới
Eg: + Tomorrow I am going to visit my parents in New York. [image: ]. * Grammar practice: 
I. Chia động từ ở thì Tương lai đơn hoặc tương lai gần.
1. "I am not going to play soccer this afternoon."
2. "What ______ you_____________ (do)?"
3. Look at those clouds. It __________________________ (rain)
4. I feel terrible. I think I ______________________(be) sick.
5. "Tom had an accident last night." "Oh! I see I_____________ (visit) him"
6. I think Li Li ________________ (like) the present we bought for her.
7. We ___________________ visit our grand parents this evening.
8. "Nam phoned you while you were out." "OK. I ________________(call) him back."
9. I am tidy the room. I _________________________ (hold) my birthday tonight.
10. I ____________________ (see) the movie Dream City this evening.
II. Chia dạng đúng của từ trong ngoặc
1. She ______________ (have) a birthday party.
2. Tom ______________ (pass) his exams.
3. I ______________ (make) sausages for lunch.
4. They ______________ (go) to England.
5. My sister ______________ (do) her English homework.
6. It ______________ (fall) down.
7. We ______________ (visit) our relatives.
8. The children ______________ (surf) the web.
III. Viết lại các câu hỏi sau với be going to
1. Where / we / eat tonight.
_______________________________________________.
2. What / he / do tomorrow.
_______________________________________________.

3. What / I / eat for lunch.
_______________________________________________.

4. Who / carry the shopping for me.
_______________________________________________.

5. What time / you / phone me.
_______________________________________________.

6. When / you / give me a present.
_______________________________________________.

7. How much longer / it / take.
_______________________________________________.

8. Where / Paul / sleep.
_______________________________________________.

9. Why / people / go there.
_______________________________________________.

10. How much wine / they / drink.
_______________________________________________.

[bookmark: _GoBack]IV. Hãy viết các câu sau ở thì tương lai gần. "be going to+V"
1. My father/go on/ diet.
_______________________________________________.

2. He/ not/ drink so much beer.
_______________________________________________.

3. What/ you/ do/ tonight?
_______________________________________________.

4. you/have/haircut?
_______________________________________________.

5. Lan/ tidy/ her bed room.
_______________________________________________.

6. she/ copy/ the chapter.
_______________________________________________.

7. he/ criticise/ you.
_______________________________________________.

8. I/ defend/ my point of view.
_______________________________________________.

9. they/ discuss/ the problem.
_______________________________________________.

10. he/ reach/ his goal.
_______________________________________________.






LESSON 2 (P16)
NEW WORDS: 
Character (N) 					nhân vật,
Acting(N) 					diễn
Ending(N) 					kết thúc
Special effect (phr) 					hiệu ứng đặc biệt
Animation(N)  					hoạt hình
Setting (N) 					sự sắp đặt 
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*Grammar: 	Superlative adjective (Tính từ so sánh nhất)
I. Tính từ ngắn và tính từ dài
1. Short adj : Tính từ ngắn
- Tính từ có một âm tiết
E.g: short, thin, big, smart
- Tính từ có hai âm tiết nhưng kết thúc bằng –y, –le,–ow, –er, và –et
E.g: happy, gentle, narrow, clever, quiet

2. Long adj : Tính từ dài
- Các tính từ hai âm tiết không kết thúc bằng những đuôi nêu trong phần tính từ ngắn
E.g: perfect, childish, nervous
- Các tính từ có từ ba âm tiết trở lên
E.g: beautiful (ba âm tiết), intelligent (bốn âm tiết), satisfactory (năm âm tiết)

Một số tính từ hai âm tiết có thể vừa được coi là tính từ ngắn, vừa là tính từ dài.
E.g: 
clever (thông minh), common (phổ biến), cruel (tàn nhẫn), friendly (thân thiện), gentle (hiền lành), narrow (hẹp), pleasant (dễ chịu), polite (lịch sự), quiet (yên lặng), simple (đơn giản)
II. Superlative adjective: Tính từ so sánh nhất
1. Superlative of short adj: So sánh nhất của tính từ ngắn: the adj + -est + (N)
E.g: 
- Bikes are the slowest of the three vehicles.  (Xe đạp là chậm nhất trong số ba phương tiện.)
- My village is the quietest place in the province.  (Làng tôi là nơi yên tĩnh nhất của tỉnh.)

Quy tắc thêm  –est vào sau tính từ ngắn trong so sánh  nhất
- Phần lớn các tính từ ngắn: thêm  –est (fast  – the fastest)
- Tính từ kết thúc bằng –y: bỏ –y, và  –iest (happy – the happiest)
- Tính từ kết thúc bằng –e: thêm –st (simple  – the simplest)
- Tính từ kết thúc bằng một nguyên âm và một phụ âm: gấp đôi phụ âm cuối rồi sau đó mới thêm  –est (thin  – the thinnest)
2. Superlative of long adj :So sánh  nhất của tính từ dài: the most + adj + (N)
E.g 
- The lion is the most dangerous animal of the three.  (Sư tử là loài nguy hiểm nhất trong ba loài này.)
- The brown dress is the most expensive.  (Chiếc váy màu nâu là đắt nhất.)
Các dạng so sánh  nhất của một số tính từ đặc biệt
good  - the best
bad -  the worst
many, much - the most
little  - the least 
far - the farthest, the furthest
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Grammar Practice: 

I. Hãy viết hình thức so sánh hơn và nhất của các tính từ sau:
	ADJ
	Hơn
	Nhất
	ADJ
	Hơn
	Nhất

	1- cheap
	cheaper
	The cheapest
	7- long
	........................
	........................

	2- fast
	........................
	........................
	8- small
	........................
	........................

	3- big
	........................
	........................
	9- happy
	........................
	........................

	4- short
	........................
	........................
	10- old
	........................
	........................

	5- good
	........................
	........................
	11- hard
	........................
	........................

	6- noisy
	........................
	........................
	12- young
	........................
	........................



I. Chọn từ hoặc cụm từ đúng trong ngoặc.
1. Of the four dresses, I like the red one (better/ best)
2. Bill is the (happier/ happiest) person we know.
3. Pat’s cat is (faster/ fastest) than Peter’s.
4. This poster is (colourfuler/ more colourful) than the one in the hall.
5. Does Fred feel (weller/ better) today than he did yesterday?
6. This vegetable soup tastes very (good/ best)
7. Jane is the (less/ least) athletic of all the women.
8. My cat is the (prettier/ prettiest) of the two.
9. This summary is (the better/ the best) of the pair.
10. The colder the weather gets (sicker/ the sicker) I feel.
II. Dùng hình thức đúng của tính từ/ trạng từ trong ngoặc.
1. Mary is (pretty) as her sister.
2. A new house is (expensive) than an old one.
3. His job is (important) than mine.
4. Of the four ties, I like the red one (well).
5. Nobody is (happy) than Miss Snow.
6. Today English is the (international) of languages.
7. John is much (strong) than I thought.
8. Benches are (comfortable) than arm- chairs.
9. Bill is (good) than you thought.
10. Mr Bush is the (delightful) person I have ever known.
11. Dick is the (careful) of the three workers.
12. Is the book (interesting) than the one you read last week?
13. Gold is (precious) than iron.
14. The weather today is (warm) than the weather yesterday.
15. This film is not (good) as the one we saw last week.
16. Holidays are (pleasant) than working days.
17. Which is (high) mountain in your country?
18. A house is (strong) than a dog.
19. Robert is (fat) than his brother.
20. The Pacific is (large) ocean in the world.
III. Viết lại câu sau, bắt đầu bằng các từ cho sẵn.
1. Yesterday the temperature was nine degrees. Today it’s only six degrees.
=> It’s …………………………………………………………………….
2. The journey takes four hours by car and five hours by train.
=>It takes………………………………………………………………….
3. We were very busy at work today. We are not as busy as that every day.
=> We………………………………………………………………………
4. Jane cooks better than her sister.
=> Jane’s sister…………………………………………………………….
5. Tom is the best football player in this team.
=> Nobody in this team…………………………………………………..







Tuần 5 từ 04/10-9/10/2021
Theme 2: Movies
Lesson 4 (p.20)
I. New words:
1. Novel (n)			: tiểu thuyết
2. Author (n)			: tác giả
3. Type (n)			: loại, kiểu
4. Fairy tale (n)			: chuyện thần kỳ
5. Comic book (n)		: truyện tranh
6. Fiction (n)			: điều hư cấu
7. Award (n)			: phần thưởng
· Award (v)		: tặng, phát
8. Succeed (v)			: thành công
· Success (n)		: sự thành công
· Successful (adj)		: thành công
9. Child (n)			: 1 đứa trẻ
· children (pl.n)		: nhiều đứa trẻ
· childhood (n)		: thời niên thiếu
[image: ]
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II. Useful language:
[image: ]
Present perfect tense: THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH
(+) S + HAVE / HAS + V3/ED
(_) S+ HAVE / HAS + NOT + V3/ED
(?) HAVE/ HAS + S + V3/ED….?
Usage: diễn tả hành động xãy ra ở quá khứ  kéo dài đến hiện tại
- Diễn tả hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại
- Diễn tả hành động xãy ra nhiều lần (many times)
- Dấu hiệu nhận biết: already, never, ever, just sau have và has .
already có thể đứng ở cuối câu 
yet đứng ở cuối câu ; thường dùng trong câu phủ định; nghi vấn  (not .... yet) : chưa 
so far, up to now, up to the present, until now, during, over, + last time
recently, lately (gần đây) 
before: trước đây 
since: (mốc thời gian ) + clause + V2/ ed
 for: khoảng thời gian.
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Tuần 6 từ ngày 11/10-16/10/2021
Theme 2: MOVIES
Lesson 5:
* Useful Language:
Leson 1:
[image: ]
Lesson 2:
[image: ]
Lesson 4:
[image: ]
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[image: ]Grammar practice:
Bài tập 1: Chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành
1. The bill isn’t right. They (make)………….. a mistake.
2. Don’t you want to see this programme ? It ………….(start).
3. I (turn)……….. the heating on. It’ll soon get warm in here.
4. ……..they (pay)…….. money for your mother yet?
5. Someone (take)………………. my bicycle.
6. Wait for few minutes, please! I (finish)……………. my dinner.
7. ………you ever (eat)………….. Sushi?
8. She (not/come)…………… here for a long time.
9. I (work)………….. here for three years.
10. ………… you ever …………..(be) in New York?
11. You (not/do) ………….your project yet, I suppose.
12. I (just/ see)………. Andrew and he says he ……..already (do)………. about half of the plan.
13. I ………..just (decide)……… to start working next week.
14. He (be)…………. at his computer for seven hours.
15. She (not/ have) ……………any fun a long time.
16. My father (not/ play)……….. any sport since last year.
17. I’d better have a shower. I (not/ have)………. one since Thursday.
18. I don’t live with my family now and we (not/ see)…………. each other for five years.
19. I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to the end of term.
20. The train drivers (go)……… on strike and they stopped working at twelve o’clock.
21. How long…….. (you/ know)………. each other?
22. ……….(You/ take)………… many photographs?
23. (She/ eat)………………. at the Royal Hotel yet?
24. He (live) ………….here all his life..
25. Is this the second time he (lose)……………. his job?
26. How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. six.
27. I (buy)…………. a new carpet. Come and look at it.
28. She (write)………….. three poems about her fatherland.
29. We (finish) ……………………three English courses.
30. School (not, start)……………..yet.
Bài tập 2: Chia các động từ trong ngoặc ra thì simple past hoặc present perfect
1. We (study)……………a very hard lesson the day before yesterday.
2. We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so far.
3. We (watch)……………………..that television program.
4. We (watch)…………………an interesting program on television last night.
5. My wife and I………………………………….(travel) by air many times in the past
6. My wife and I (travel)……………………………. to Mexico by air last summer
7. I (read)………………that novel by Hemingway several times before.
8. I (read)…………………….that novel again during my last vacation.
9. I (have)…………………….a little trouble with my car last week.
10. However, I (have)……………………. no trouble with my car since then.
Bài tập 3: Tìm lỗi sai và sửa lỗi trong các câu dưới đây
1. I haven’t cutted my hair since last June.
2. She has not working as a teacher for almost 5 years.
3. The lesson haven’t started yet.
4. Has the cat eat yet?
5. I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.
6. I have just decided to start working next week.
7. He has been at his computer since seven hours.
8. She hasn’t received any good news since a long time.
9. 9.My father hasn’t played any sport for last year.
10. I’d better have a shower. I hasn’t had one since Thursday.
Bài tập 4: Viết lại các câu sau dựa trên các từ cho sẵn có sử dụng thì hiện tại hoàn thành
1. We/ not eat/ out/ since/ mom’s birthday.
_______________________________________________________
2. How/ long/ you/ live/ here?
_______________________________________________________
3. You/ ever/ been/ Russia?
_______________________________________________________
4. She/ not/ meet/ kids/ since Christmas.
_______________________________________________________
5. They/ repair/ lamps/ yet?
_______________________________________________________
Bài tập 5: Điền “for” hoặc “since” vào chỗ trống dưới đây
1.I have used the laptop _____ two hours _____ 8 o’clock.
2. How many times have you read the book _____ you bought it?
3. I haven’t eaten meat _____ Friday.
4. We’ve known each other ______ ages.
5. Things have changed a lot ____ our previous meeting.
6. It’s three years ____ she started learning English.
7. Nobody has seen her _____ last week.
8. India has been independent ____ 1947.
9. He has driven a car ______ his birthday.
10. Tom has been married ____ five months.
---THE END ---
4
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T+am+ going + to-V'

) T are - goings 0¥ She/He/It + is + going + to-V'
T+ amn’t (am not) + going + to-V.
() [You/We/They+ aren’t (are not) + going + [She/He/It + isn’t (is not)+ going + to-V’
to-V
Am+1+going + to-V?
Yes,Tam./No, I amn’t. [Is+ She/He/It + going + to-V...?
(?) |Are+youlwe/they + going + to-V? - Yes, she/he/it is.

- Yes, welthey are.

- No, we/they aren’t.

- No, she/he/it isn't.
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DRI TRUGNG PHAT

Practice the conversation.
1. What are you going fo do on Fridaﬁ><u. ‘A wor movie called Soldier. Do you want o come?
2. What movie are you going fo see?- b. I'm going fo see @ movie.

3. Yes,love war movies. What fime are you going 1o go?——c. At 7:30 p.m.

m Match to complete the conversation. Check with a partner.

4,15 anyone else going 1o go?-

d. Yes, Jane and Tom.
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(ALY . Match the words with the descriptions. Check with a pariner.Listen and repeat. (2 -

1. characters ~ a. the final part
2. acting “~b. people in a movie or a story.
. ending <. pictures or sounds that make a movie more exciting
. special effects d. the job that actors do
. animation . the fime and place in which the movie happens
. setting ><¢ pictures and images that are made to look like they're moving
b. With your partner, falk about what you like in movies, -
TV shows, and musicals. Share with the class. Ilike the acting in

. action movies.
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Sl L L e ) Listen then practice. @

What's the best movie you've ever seen? The Wind.

What do you like the most about it? | like the characters. They're great.
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Underline the mistakes and correct them. Check with a pariner.
Practice asking and answering.

. What's the good movie you've ever seen? best The Final Battle
. What's the funnier movie you've ever seen? The Kooks

. What's the more exciting movie you've ever seen? Star Hero

. What your favorite movie? The Last Word

. What do you like the more about it? the setting
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— b. Listen fo the questions and notice how

the different words are siressed. {3,

What's the best movie you've ever seen?
What's the funniest movie you've ever seen?

a. Stress the superlative adjective in the senfence.

c. Now listen again and repeat. 52
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a. Match the words with the descriptions. Check with a partner: Listen and repeat. 43}

1. novel a. a story fold using pictures

2. author b. the writer of a book or comics

3. fairy tale <. a group of people or things that have something in common

4. award d. a children's story that may have kings, princesses and monsters
5. comic bodl e. a book that tells a story about people and events

6. type . a prize for something that somebody has done

b. With your pariner, name comic books and novels that you like.

Share with the class.
I like Detective Conan.
It's a comic book.
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a. You will hear & flk about famous books and mvies.
Listen and write "True" or “False". ().

1. Batman is in comic books ond movies, Teve
2. The HaryPotte books won many owords. .
3. The Hunger Games wos witen by Bil Finger, :
4. Sherlock olmes i in books, TV shows and mories :

b. Circl the correct words. Listen agoin and check. {5}
The speoker says:

1. The sories in movies oten comediomaf
fomous novels.
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o
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Have you read the Sherlock Holmes books? Yes, | have.
What kind of books are they? They're detective books.
Who's the author? Sir Arthur Conan Doyle.
What are they about? They're about a defective in London.
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a. Read the arficle and choose the best headline. Fil in the blank,

1. The Vietnam Film Festival 2. A Vietnamese Novel and Movie 3. Vietnamese TV Shows
Headline: S

Tam Tran, June 21
The novel Yellow Flowers on the Green Grass (Toi Thay Hoa Vang Tren Co Xanh) is popular with both
Vietnamese teenagers and adults. It was written by Nguyen Nhat Anh and was made into a movie in 2015.
It's about two brothers and a gitl called Moon. The movie makes people remember their childhood. It was
successful and won four awards at the 19th Vietnam Film Festival. Many Vietnamese people have read the

book and seen the movie.

b. Read the arficle again and circle "True" or "False".
1. Nguyen Nhat Anh is the author of Yellow Flowers on the Green Grass.
2. Yellow Flowers on the Green Grass was written in 2015.
35 The storyis about hvo brotersiand /i
X The movie makes pacple Hihk aloutthaitituie:
5. The movie won four awards.

(rue)False
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LI o Look o the poragraph model on pag 120. Then, wriethe name of cach partnthe boxes.

Tope santscs .

“Tulghe’ s very famocs el
D00, str 13— 1 cuor i Staphani Mogers.
o0y st 3 T sty i about il who ol i e with  vampre.
oty e s 4 The novel was o made o a vy popular movi
T Concusion 4= Many people around the world have read “Twilight’

b. Now, in your notebook, use your own deas fo write  simlar parograph.

»
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What movie are you going fo see?
A science fiction movie called Starman. Do you want fo come?
Yes, llove science fiction movies. What fime are you going fo go?
A 7:30 p.m.
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‘What's he best movie you've ever seen?  The\Wind.
‘Whot do you ke the most about i? 1likethe charocters. They're rect.
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Have you read the Sherlock Holmes books? Yes, | hove.

What kind of books are they? They're detective books.

Who's the author? Sir Arhur Conan Doyle.

What are they about? They're about o defectve in london,
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‘You will hear @ boy falking o his friend about a movie he's going fo see.
musuundmmqu?a;|-sxmwi||r..-numummh.@\

TR R R ERERE )

ANIGHT AT THE HOVIES

I O —
Jane loves: 2 movies

Joe's going to go ot:

Name of the novel:

Joo's reviow of the novel:
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UEINLLLLL D Read the text "A Discussion about Movies” from Jane's dlass.
Are sentences 1-5 'Right’ (A) or 'Wrong' (B]2 If there is not enough information fo answer 'Right’ (A) or

"Wrong! (8], choose ‘Docsn't say' (0. For questions

A Discussion about Movies

Last Monday Janes dlass ada
discusion sbout the movies heyte
seen.According o e, th best
movie she has ever seen s Sta Her
Shelikesche oy the most She
dhinks €s el inceresting Tom
doseethink s He thinks Striro
isthe wors moriehe haseer scen.
He docent ke the acing. He hinks
it erile.Joe st sen Sar Her
The bestmore he has ver seenis

The Kok, Helkesthe chaactrsthe
mose. He hinks they e realy unmy.

5, mork A, B or C.

Example:

0. Th discussion wos on last Monday.
ARight  B.Wrong  C.Dossn'tsoy

1. StarHero s th bost movie Jane has ver soen.
ARigh  B.Wiong  C.Doosn't soy

2. She lks he spacial offct he mos
Aight B.Wiong  C.Doos

3.Tom ditkes the acting in StarHero.
ARight B.Wrong  C. Doos

4. Thewind isthe worst mvie Jos has ever seen
Aight  B.Wrong  C.Dossn't soy

5.Joohinks th chorocers in The Kooks e boring
ARight  B.Wrong  C.Doesn'tsoy

oy

say

Answer:
LAY
A
B
oA
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Types of movies:
a. animated

c. thriller

d. Western

e. horror

b. With your partner, think of more types of movies that you know and
add them to the list. Which do you like or dislike? Share with the class.

a. Match the words to the movie descriptions. Check with a pariner. Listen and repeat. {5

1._b __Alone In Space

Alone on a space station, a
man tries to find his way back
home, to Earth.

4._f  One Man Army

A young soldier fights for
freedom against an evil army.

2._a PonyPrincess

Princess Lulu and her pony live
in Fairyland - a place where
dreams come true.

5._c_The Night

Mary Jones is a reporter who
saw a crime happen.
Now someone is watching her!

3. € It’s Behind You!

A family moves into a new
house, but something scary is
already living there.

6._d White Horse

A cowboy rides his horse
across the desert looking for
the men who stole his gold.

| like science fiction movies

and horror movies.
- .
o | don't like war movies.
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What movie are you going to see?

A science fiction movie called Starman. Do you want to come?
Yes, | love science fiction movies. What time are you going to go?
At 7:30 p.m.





